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Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm tôm nuôi đến thu nhập
của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu sử dụng phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM). Kết quả
cho thấy chương trình bảo hiểm nuôi tôm có tác động tích cực đến thu nhập của hộ tham gia bảo
hiểm nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các đặc điểm quan sát được của hộ như là
trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích ao nuôi, tham gia tập huấn kỹ thuật, thông tin về chương
trình bảo hiểm nuôi tôm, và có thành viên trong gia đình làm việc ở địa phương có ý nghĩa trong
mô hình đánh giá tác động của chương trình bảo hiểm nuôi tôm. Các giải pháp nhằm góp phần
cải thiện tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm trên địa bàn bao gồm: (i) phổ
biến sản phẩm bảo hiểm nuôi tôm; và (ii) hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, giải
pháp kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi tôm bao gồm: chất lượng con giống, đầu
tư nâng cấp hệ thống kênh mương, hoàn thiện các công trình thủy lợi phục vụ hoạt động nuôi
tôm, và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm. 

Từ khóa: Bảo hiểm nông nghiệp; nuôi tôm; đánh giá tác động thu nhập; PSM; Bạc Liêu.

The impact of the pilot program on shrimp farming insurance on farmers’ income in Bac
Lieu province

Abstract:

This study evaluates the impact of the pilot program on shrimp farming insurance on farmers’
income in Bac Lieu using propensity scores matching (PSM). The result shows that the pilot
insurance program has a positive impact on shrimp farmers’ income. The result also indicates
that the shrimp farmers’ observable characteristics namely education of the household head,
shrimp farming area, participation in technical training, information about insurance programs
shrimp, and family members working at the local can be used to assess the impact of shrimp
farming insurance program on income. The findings suggest a number of solutions that help
improve the impacts of the pilot insurance program for shrimp farming in the province including
(i) to disseminate information of shrimp farming insurance program to farmers; and (ii) to
improve risk assessment procedures in shrimp insurance program. In addition, integrated solu-
tions to improve the efficiency of shrimp farming activities should be: improving input quality,
upgrading irrigation systems and services for shrimp farming activities, and strengthening tech-
nical assistance for shrimp farmers.
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1. Đặt vấn đề

Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hoạt động nuôi
trồng thủy sản, phải đối mặt với nhiều rủi ro khó thể
tránh khỏi. Rủi ro trong nuôi trồng thủy sản khiến
sản lượng thu hoạch bị sụt giảm và thu nhập của
người nông dân trở nên bấp bênh ở nhiều địa
phương. Ở Bạc Liêu, nuôi tôm giữ vai trò quan
trọng trong ngành nuôi trồng thủy sản, với hơn 95%
tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Bạc Liêu
hiện đứng thứ hai về sản lượng tôm của cả nước, với
tốc độ tăng trưởng sản lượng ổn định bình quân 5%
mỗi năm. Tuy nhiên, rủi ro do ảnh hưởng của thời
tiết và dịch bệnh đe dọa hàng trăm nghìn hec-ta ao
tôm. Năm 2012, tỉnh Bạc Liêu có khoảng 17.305 ha
diện tích nuôi tôm bị nhiễm bệnh và nhiễm khuẫn,
trong đó có gần 5.000 ha bị mất trắng (Tổng Cục
Thống Kê, 2012). Điều này làm cho thu nhập của hộ
chủ yếu dựa vào hoạt động nuôi tôm không ổn định.
Nhiều biện pháp của cơ quan chức năng và chính
quyền địa phương đã được triển khai nhằm hỗ trợ bà
con nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, trong
đó phải kể đến chương trình thí điểm Bảo hiểm
Nông nghiệp (BHNN) được triển khai theo Quyết
định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có
hiệu lực vào ngày 01/7/2011. 

Chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm, nằm
trong chương trình bảo hiểm nông nghiệp, đã được
triển khai tại 9 xã, phường thuộc huyện Hòa Bình,
Đông Hải và thành phố Bạc Liêu. Đến đầu tháng
4/2012, Công ty Bảo Việt Bạc Liêu báo cáo đã ký
những hợp đồng bảo hiểm tôm nuôi đầu tiên với
nông dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn thí điểm,
chương trình chỉ triển khai cho các hộ nuôi tôm sú
theo hình thức thâm canh - bán thâm canh và tôm
thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh. Phải nhìn
nhận rằng, bảo hiểm nuôi tôm là một chính sách mới
nên cán bộ phụ trách chưa có nhiều kinh nghiệm
trong lần đầu thực hiện. Phạm vi đối tượng, địa bàn
triển khai thí điểm bảo hiểm khá rộng, trong khi sản
xuất nông nghiệp của đại bộ phận nông dân là sản
xuất nhỏ, manh mún. Thêm vào đó, hệ thống thông
tin và truyền thông của địa phương và doanh nghiệp
về chương trình bảo hiểm tôm nuôi còn khá hạn chế,
công tác chỉ đạo, tuyên truyền về ý nghĩa của bảo
hiểm nuôi tôm chưa được sâu rộng. Một số hộ dân
do chưa hiểu rõ nên ngại tham gia hoặc việc tham
gia chỉ mang tính thăm dò. Những điều này góp
phần lý giải vì sao ở địa bàn triển khai thí điểm, tỷ
lệ hộ sản xuất tham gia bảo hiểm vẫn còn hạn chế. 

Mặc dù chính sách bảo hiểm nuôi tôm được triển
khai với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại khi sản xuất

gặp rủi ro và được nhiều hộ nuôi tôm tham gia
nhưng thực tế công tác triển khai vẫn còn nhiều
vướng mắc. Kết quả đánh giá chương trình thí điểm
bảo hiểm nuôi tôm của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Bạc Liêu năm 2013 cho thấy số hộ
nuôi tôm tham gia bảo hiểm lẫn diện tích nuôi tôm
được bảo hiểm còn rất thấp so với mục tiêu. Phan
Đình Khôi và Quách Vũ Hiệp (2014) chỉ ra rằng hộ
nuôi tôm quyết định chọn tham gia chương trình thí
điểm bảo hiểm như là một phương án giảm thiểu rủi
ro. Quyết định tham gia bảo hiểm nuôi tôm tương
quan thuận với diện tích ao nuôi và khả năng tiếp
cận thông tin về chương trình bảo hiểm. Mặc dù
vậy, chương trình bảo hiểm nuôi tôm chỉ trong giai
đoạn thí điểm. Những cơ sở để mở rộng sản phẩm
bảo hiểm này cho hộ nuôi tôm cần được làm rõ
trước khi bảo hiểm nuôi tôm được thương mại hóa.
Câu hỏi đặt ra rằng, liệu bảo hiểm nuôi tôm có đạt
được mục tiêu giảm thiểu rủi ro nhằm bình ổn thu
nhập của đại đa số hộ nuôi tôm. Đây là vấn đề được
chính phủ đặc biệt quan tâm và cần có câu trả lời
thỏa đáng.  

Dựa vào thực trạng trên, bài viết đánh giá tác
động của Chương trình thí điểm nuôi tôm đến thu
nhập của người nông dân rất cần thiết. Kết quả từ
các nghiên cứu này sẽ cho chúng ta nhận định cụ thể
hơn về tác động của bảo hiểm nuôi tôm đến thu
nhập của hộ nông dân khi tham gia chương trình thí
điểm bảo hiểm nuôi tôm. Từ đó, bài viết đề xuất một
số khuyến nghị nhằm góp phần hoàn thiện và phát
huy hiệu quả chương trình bảo hiểm nuôi tôm ở Bạc
Liêu.

Phần còn lại của bài viết gồm các mục sau. Mục
2 trình bày tổng quan tài liệu về tác động thu nhập
của chương trình bảo hiểm nông nghiệp. Mục 3 mô
tả phương pháp nghiên cứu bao gồm các bước đánh
giá tác động và số liệu. Mục 4 trình bày kết quả và
thảo luận. Mục 5 kết luận. 

2. Các nghiên cứu về tác động thu nhập của
chương trình bảo hiểm nông nghiệp

Mặc dù, bảo hiểm các rủi ro trong sản xuất nông
nghiệp là chủ đề truyền thống, phần lớn các nghiên
cứu về bảo hiểm nông nghiệp tập trung vào việc
phản ánh thực trạng triển khai bảo hiểm nông
nghiệp ở các quốc gia phát triển thông qua xem xét
nhân tố quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp
của các hộ nông dân. Một số nghiên cứu giải thích
khía cạnh cầu đối với bảo hiểm của nông hộ ở Tây
Ban Nha (Garrido & Ziberman, 2007) và miền
Đông Bắc của châu Phi (Mohammed & Ortmann,
2005) và quyết định mua bảo hiểm của nông hộ ở
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phía Bắc của bang Illinois, Hoa Kỳ (Ginder & cộng
sự, 2010). Ở Việt Nam, các nghiên cứu chủ yếu tập
trung phân tích thực trạng triển khai bảo hiểm nông
nghiệp (Phạm Thị Định, 2013) và một số nghiên
cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ sản
xuất lúa (Hoàng Triệu Huy và cộng sự, 2014) và
nuôi tôm (Phan Đình Khôi và Quách Vũ Hiệp,
2014). Tuy khác nhau về cách tiếp cận cho các sản
phẩm bảo hiểm nông nghiệp khác nhau, các tác giả
này đều đồng quan điểm với Alderman & Paxson
(1992) cho rằng bảo hiểm nông nghiệp là một công
cụ quản lý rủi ro hữu hiệu cho sản xuất nông nghiệp.
Hộ tham gia bảo hiểm xuất phát từ nhu cầu tối đa
giá trị tài sản trong điều kiện sản xuất nông nghiệp
có rủi ro. Trong khi đó, sự hiện diện của vấn đề lựa
chọn bất lợi và rủi ro đạo đức làm hạn chế cung bảo
hiểm đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nếu
rủi ro trong sản xuất nông nghiệp được bảo hiểm,
nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp
sẽ được ổn định, qua đó góp phần tăng giá trị tài sản
của hộ trong dài hạn. 

Nghiên cứu về tác động của bảo hiểm nông
nghiệp đến thu nhập của người tham gia cũng được
tìm thấy với số lượng khá khiêm tốn. Gần đây, Sum-
ner & Zulauf (2012) cho thấy chương trình bảo
hiểm cây trồng ở Mỹ thực sự góp phần làm ổn định
thu nhập của các hộ sản xuất khi tham gia chương
trình trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu
nhiều rủi ro giai đoạn 2002 – 2011. Trước đó,
Rosenzweig & Binswanger (1993), Morduch
(1995), và Zimmerman & Carter (2003), Mumford
& cộng sự (2008) cũng đã đưa ra quan điểm về việc
thu nhập của hộ sản xuất ổn định hơn khi họ tham
gia bảo hiểm nông nghiệp. Rosenzweig & Bin-
swanger (1993) cho thấy rằng, ở vùng nhiệt đới khô
hạn của Ấn Độ, những người nông dân có thu nhập
hằng năm đã bỏ đi khoảng 35% lợi nhuận tiềm năng
từ diện tích đất đang sở hữu cũng như khả năng sản
xuất mà họ có vì thiếu vốn đầu tư và tâm lý ngại rủi
ro. Tác giả này cũng đã khẳng định rằng nếu các hộ
gia đình này tham gia bảo hiểm nông nghiệp, họ có
thể chuyển sang các hoạt động sản xuất hứa hẹn
mang lại thu nhập cao hơn. Trong khi đó, Mumford
& cộng sự (2008) đã chỉ ra tác động của chương
trình thí điểm bảo hiểm thủy sản đến việc ổn định
thu nhập của các ngư dân nuôi cá hồi ở vịnh Bristol,
một phần của bán đảo Alaska nằm ở phía tây bắc
nước Mỹ giai đoạn 2001- 2007. 

Ở các quốc gia đang phát triển, Lai (1997) và
Chen (2001) cũng đã xem xét đến thu nhập cá nhân

và tổng thu nhập của hộ gia đình từ hoạt động sản
xuất khi họ tham gia chương trình bảo hiểm nông
nghiệp của chính phủ Đài Loan và Trung Quốc. Tuy
nhiên, các tác giả trên chỉ đề cập đến thu nhập của
hộ gia đình như một nhân tố tác động đến việc tham
gia bảo hiểm nông nghiệp chứ không đi sâu phân
tích tác động của chương trình bảo hiểm nông
nghiệp đến thu nhập từ sản xuất của hộ do hạn chế
về số liệu và phương pháp đánh giá. Ở Việt Nam,
mặc dù chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
đã kết thúc nhưng nghiên cứu đánh giá tác động của
chương trình bảo hiểm nông nghiệp đến thu nhập
của hộ vẫn chưa được thực hiện.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Khung nghiên cứu đánh giá tác động

Tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm
nuôi tôm trong nghiên cứu này được đánh giá dựa
theo khung đánh giá tác động của một chương trình
đào tạo nghề được thực hiện bởi Heckman &
George (1980). Trong đó, các hộ nuôi tôm được
phân thành hai nhóm, có tham gia hoặc không tham
gia trong một chương trình bảo hiểm nuôi tôm. Gọi
D là hiện trạng tham gia vào chương trình bảo hiểm
nuôi tôm, D = 1 nếu hộ có tham gia và D = 0 cho
trường hợp còn lại. Gọi Yi1 là kết quả của hộ có
tham gia vào chương trình và Yi0 là kết quả của hộ
không tham gia. Vì hai khả năng tham gia chương
trình là loại trừ nhau, chỉ có hộ tham gia vào chương
trình nhận được giá trị quan sát, kết quả không được
quan sát nếu hộ đó không tham gia vào chương trình
gọi là “kết quả đối chứng”. Tác động của chương
trình dựa trên kết quả của các hộ gia đình thứ i trong
một mẫu có thể được định nghĩa như sau:

δi = Yi1 - Yi0 (1)

Các kết quả tác động của quan sát thứ i tùy thuộc
vào tính chất loại trừ lẫn nhau của kết quả đối chứng
và giả định phân phối độc lập (Heckman & Vytlacil,
2005; Rubin, 1974). Kết quả quan sát của hộ thứ i
được viết lại như sau:

Yi = DiYi1 + (1-Di) Yi0
Hay Yi=(Yi1 - Yi0 )Di=Yi0+δD (2)

Ước lượng tác động thu nhập ở phương trình (2)
bằng cách sử dụng phương pháp OLS cho kết quả
chệch do sai số chọn mẫu (Heckman, 1978). Để cải
thiện kết quả ước lượng, nghiên cứu này sử dụng
phương pháp so sánh điểm xu hướng (Propensity
Score Matching), với số liệu quan sát được từ hộ có
tham gia và không tham giam bảo hiểm nuôi tôm tại
một thời điểm. Thu nhập của những hộ tham gia bảo
hiểm và những người không tham gia được so sánh
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dựa trên những đặc điểm quan sát của họ. Gọi X là
tập hợp các đặc điểm quan sát của hộ nuôi tôm,
phương trình (2) được viết lại như sau:

Yi   = Yi0 + δDi + βjXij+ εi (3)

Trong nghiên cứu này, phương pháp so sánh điểm
xu hướng (PSM) sử dụng các số liệu của hộ tham
gia và không tham gia bảo hiểm để đánh giá tác
động của việc tham gia bảo hiểm đến thu nhập của
hộ. Các yếu tố độc lập Xi được sử dụng trong mô
hình đánh giá tác động (các yếu tố kiểm soát) bao
gồm tập hợp các đặc điểm của chủ hộ, đặc điểm tài
chính của hộ và đặc điểm của hoạt động sản xuất.

Một trở ngại chính trong việc đánh giá tác động
của các chương trình là việc chọn nhóm “đối
chứng” trong phép so sánh (xem Baker, 2000;
Hulme, 2000; Islam, 2007). Islam (2007) lập luận
rằng các tác động sau một can thiệp của một chương
trình (tín dụng vi mô hoặc thí điểm bảo hiểm) có thể
bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác không liên quan
đến chương trình đang được đánh giá. Ví dụ, tác
động của tín dụng vi mô trên thu nhập hộ gia đình
không phản ánh chính xác nếu khoản vay không
được sử dụng cho các hoạt động tạo thu nhập nhưng
cho cờ bạc như là mua vé số. Bao gồm hộ trúng số

trong nhóm có tham gia sẽ thổi phồng tác động của
chương trình mặc dù đây không phải là tác động
mong đợi của chương trình tín dụng vi mô. Vì vậy,
phương pháp chọn nhóm “tham gia” và nhóm “đối
chứng” và phương pháp kiểm soát hộ nuôi tôm có
nhu cầu tham gia chương trình thí điểm được thiết
kế trong quá trình thu thập thông tin nhằm để giảm
thiểu những sai lệch do chọn mẫu trong nghiên cứu
này. 

3.2. Các bước thực hiện đánh giá tác động

Các bước thực hiện đánh giá tác động bằng
phương pháp so sánh điểm xu hướng được Baker
(2000), Ravallion (2001), Khandker, Koolwal &
Samad (2010) đề xuất như sau:

Bước 1: Tiến hành điều tra, thu thập thông tin của
hai nhóm hộ tham gia và không tham gia chương
trình. Để đảm bảo tính tương đồng cho việc so sánh
ở bước 3.

Bước 2: Xây dựng mô hình tham gia chương trình
dựa trên các đặc điểm quan sát được và ảnh hưởng
đến quyết định tham gia của hai nhóm hộ. Mô hình
hồi quy Logit (logistic nhị phân) được sử dụng. Các
yếu tố Xi được đề xuất trong mô hình được trình bày
ở Bảng 1. 
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Bước 3: Ước tính điểm xu hướng là xác suất dự
đoán cho từng cá thể trong hai nhóm hộ, giá trị điểm
xu hướng cho từng hộ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. 

Bước 4: Xác định vùng hỗ trợ chung cho phép so
sánh. Tác động thu nhập được tính toán từ sự khác
biệt giữa các cặp hộ tham gia và không tham gia
chương trình bảo hiểm nuôi tôm trong điều kiện
tương đồng về các yếu tố quan sát được (Becker &
Ichino, 2002). Tác động thu nhập trung bình của hộ
có tham gia chương trình bảo hiểm nuôi tôm được
ước lượng theo phương pháp so sánh điểm xu
hướng theo công thức sau:

dATT
PSM=E(Y1|X,D=1)-EX[E(Y0|X,D=0)|D=1] (4)                                                        

Ba kỹ thuật so sánh lần lượt là so sánh cặp lân cận
gần nhất, cặp trung tâm và bán kính được sử dụng
trong bài nghiên cứu này (theo Caliendo, 2009). Tác
động trong nghiên cứu này được định nghĩa là thu
nhập ròng của hộ nuôi tôm. Cụ thể, thu nhập của hộ
có tham gia và không tham gia chương trình bảo
hiểm được tính toán và so sánh. Kết quả trung bình
của tất cả các kết quả so sánh chính là tác động của
chương trình đối với những hộ có tham gia bảo hiểm.

3.3. Số liệu

Số liệu được thu thập ở địa bàn thành phố Bạc
Liêu và huyện Hòa Bình thuộc tỉnh Bạc Liêu trong
năm 2013. Đối tượng phỏng vấn bao gồm 113 hộ
nuôi tôm có tham gia hoặc không tham gia chương
trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm ở hai địa bàn.
Trong đó, 2 xã Vĩnh Trạch (23 hộ) và Phường 2 (31
hộ) thuộc thành phố Bạc Liêu và 2 xã Vĩnh Mỹ A
(24 hộ) và Vĩnh Hậu (35 hộ) được chọn để điều tra
thu thập thông tin. Mẫu điều tra được chọn nhằm
đảm bảo rằng nhóm hộ tham gia và không tham gia
vào chương trình bảo hiểm nông nghiệp cùng có
nhu cầu tham gia bảo hiểm cho nuôi tôm. Nhóm
tham gia chương trình bảo hiểm nuôi tôm được xác
định là nhóm mục tiêu và nhóm không tham gia
được gọi là nhóm đối chứng. Nhóm hộ nuôi tôm
không có nhu cầu tham gia bảo hiểm được loại khỏi
mẫu điều tra. 

Các hộ gia đình được phỏng vấn trực tiếp bằng
bảng câu hỏi bao gồm các thông tin: tuổi, giới tính,
số thành viên trong gia đình, trình độ học vấn, nghề
nghiệp của chủ hộ, thu nhập, tổng tài sản và các
thông tin khác liên quan đến đặc điểm của hộ nuôi
tôm. Thông tin liên quan đến kết quả hoạt động nuôi
tôm và quyết định tham gia chương trình thí điểm
bảo hiểm tôm nuôi của hộ bao gồm: hộ có tham gia
chương trình thí điểm không, các lý do tham gia hay
không tham gia, thông tin về diện tích ao nuôi, chi

phí sản xuất, sản lượng thu hoạch, giá bán tôm và
các thông tin có liên quan.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Mô tả mẫu điều tra

Mẫu điều tra có những đặc điểm như sau: chủ hộ
được phỏng vấn đa số là nam, chiếm 84,07%. Chủ
hộ có kinh nghiệm nuôi tôm trung bình khoảng 9
năm và đa phần có trình độ học vấn cấp 2. Hơn 90%
hộ được phỏng vấn có thành viên gia đình làm việc
tại địa phương, trong đó khoảng 1/3 có tham gia
chương trình bảo hiểm nông nghiệp. Hơn 42% hộ
trả lời có tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi
tôm do địa phương hoặc các công ty cung cấp thuốc,
thức ăn phối hợp tổ chức. Diện tích đất mà một hộ
điển hình sở hữu là hơn 18.000 m2. Khoảng 90%
các hộ trong mẫu điều tra đang nuôi tôm trên phần
đất sở hữu của gia đình mình trong khi số còn lại
thuê đất để nuôi tôm. Đa số hộ nuôi tôm canh tác 2
vụ/năm, chiếm 71,68% tổng số hộ khảo sát. Chi phí
nuôi trung bình khoảng trên 15 triệu đồng/1.000m2.
Về việc vay vốn phục vụ sản xuất, có tổng số hộ đi
vay là 76 hộ, chiếm xấp xỉ 67,26% trong tổng số hộ
nuôi tôm được phỏng vấn, đa số vay từ nguồn phi
chính thức (xem Phụ lục 1).

4.2. Kết quả ước lượng tác động thu nhập

Trước khi thực hiện đánh giá tác động, một số
kiểm định được thực hiện nhằm đảm bảo tính phù
hợp của mô hình điểm xu hướng. Kết quả từ việc
kiểm định ý nghĩa của mô hình và tỷ lệ dự báo đúng
của toàn bộ mô hình (89,38%) cho phép kết luận các
yếu tố quan sát được có ý nghĩa trong việc xác định
điểm xu hướng. Ngoài ra, các kết quả kiểm định
không phát hiện thấy hiện tượng đa cộng tuyến và
phương sai sai số thay đổi trong mô hình. Kết quả
mô hình ở bước 2 được trình bày ở Bảng 2. 

Kết quả ước lượng mô hình Logit cho thấy có 5
biến có ý nghĩa, trong đó 4 biến có mối tương quan
thuận với quyết định tham gia chương trình bảo
hiểm nông nghiệp bao gồm: làm việc tại địa
phương, tham gia tập huấn kỹ thuật canh tác, thông
tin về chương trình bảo hiểm nông nghiệp và diện
tích nuôi tôm thực tế của hộ; và 1 biến tác động
nghịch chiều, đó là trình độ học vấn của chủ hộ.
Ảnh hưởng của các yếu tố quan sát được trong mô
hình này tương tự kết quả nghiên cứu của Phan
Đình Khôi và Quách Vũ Hiệp (2014). Do vậy, kết
quả mô hình Logit được sử dụng để xác định giá trị
điểm xu hướng cho các phương pháp so sánh ở các
bước tiếp theo.  

Kết quả đánh giá tác động thu nhập của chương
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trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm sử dụng phương
pháp so sánh trung bình và phương pháp PSM. 

Trước tiên, phương pháp so sánh giá trị trung
bình giữa hai nhóm và kiểm định sự khác biệt giữa
trung bình của hai nhóm (Independent Samples T-
test) ở mức ý nghĩa 10% không cho phép ta kết luận
có sự khác biệt giữa trung bình của hai nhóm. Do
vậy, kết quả này chưa cho kết luận rằng chương
trình bảo hiểm nuôi tôm thực sự có tác động đến thu
nhập của hộ nuôi tôm trên địa bàn (xem bảng 3).
Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê
có thể bị chệch (biased) do kết quả so sánh chỉ đơn
thuần dựa trên giá trị thu nhập trung bình của hai
nhóm mà không có sự so sánh một cách tương đồng
giữa các đặc điểm có thể quan sát được của các cá
thể trong nhóm. 

Phương pháp PSM được áp dụng để cải thiện kết
quả so sánh. Điểm xu hướng của các cá thể dựa trên
tập hợp các đặc điểm (biến độc lập) được ước tính.
Đối với nhóm tham gia bảo hiểm nuôi tôm, xác suất
dự đoán có giá trị từ 0,1134 đến 0,9999 và giá trị
trung bình của nhóm này là 0,8361. Đối với nhóm
không tham gia, điểm xu hướng có giá trị từ 0,0004
đến 0,9914 và giá trị trung bình là 0,1790. Vùng hỗ
trợ chung thỏa mãn điều kiện cân bằng được xác
định trong khoảng từ 0,1134 đến 0,9914. Số hộ
trong vùng hỗ trợ lúc này là 81, bao gồm 59 hộ tham
gia và 22 hộ không tham gia. Các hộ thuộc hai nhóm
nằm trong vùng hỗ trợ chung này được bắt cặp so

sánh theo phương pháp ghép cặp trung tâm, phương
pháp so sánh cận gần nhất và phương pháp so sánh
bán kính. Sau đó, kết quả so sánh của từng cặp cá
thể trên sẽ được dùng để tính giá trị trung bình
chung (ATT). Kết quả tác động thu nhập của
chương trình bảo hiểm nuôi tôm được trình bày ở
Bảng 3. 

Kết quả so sánh lân cận nhất giữa 59 hộ tham gia
và 12 hộ không tham gia cho thấy khác biệt trong
thu nhập giữa tham gia chương trình bảo hiểm nông
nghiệp và hộ không tham gia là 9,85 triệu
đồng/1.000 m2, ở mức ý nghĩa là 10%. Với phương
pháp ghép cặp so sánh trung tâm, 59 hộ tham gia
bảo hiểm và 22 hộ không tham gia được ghép cặp
so sánh dựa trên sự tương đồng về đặc điểm quan
sát và đảm bảo tính cân bằng. Kết quả chỉ ra rằng
khác biệt thu nhập giữa hộ tham gia bảo hiểm và
không tham gia là 10,34 triệu đồng/1.000 m2, ở mức
ý nghĩa 5%. Phương pháp ghép cặp bán kính so
sánh 59 hộ tham gia với 22 hộ không tham gia. Tuy
có số cặp so sánh tương tự phương pháp ghép cặp
trung tâm nhưng phương pháp bán kính cho kết quả
không có sự khác biệt giữa thu nhập. Sự khác biệt
trong kết quả của hai phương pháp này có thể phụ
thuộc vào độ lớn của bán kính xác định trong
phương pháp so sánh. Tuy nhiên, các kết quả của ba
phương pháp đều cho thấy tính nhất quán của tác
động thu nhập.

Hai trong ba phương pháp so sánh điểm xu hướng
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(lân cận, trung tâm và bán kính) được sử dụng cho
kết quả tương đồng. Theo đó, chương trình thí điểm
bảo hiểm nuôi tôm có tác động tích cực đến thu
nhập của hộ nuôi tôm khi tham gia chương trình.
Mức tác động thu nhập của chương trình bảo hiểm
được xác định trong khoảng từ 9,85 triệu
đồng/1.000 m2 đến 10,34 triệu đồng/1.000 m2 lần
lượt ở các mức ý nghĩa 10% và 5% (xem Bảng 3). 

Ngoài ra, sự khác biệt thu nhập giữa các kết quả
do phương pháp PSM là không đáng kể (nhỏ hơn
10% giá trị ước lượng). Kết quả nhất quán này cho
phép ta kết luận rằng chương trình Bảo hiểm tôm
nuôi có tác động tích cực đến thu nhập của hộ tham
gia. Hay nói cách khác, bảo hiểm nuôi tôm đã góp
phần ổn định thu nhập của các hộ nuôi tôm khi tham
gia chương trình. 

5. Kết luận và khuyến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy tham gia chương
trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp có tác động
tích cực đến việc ổn định thu nhập của các hộ nuôi
tôm ở thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình. Cụ
thể, sự khác biệt của thu nhập giữa hộ tham gia và
không tham gia từ 9,85 triệu đồng/1.000 m2 đến
10,34 triệu đồng/1.000 m2. Kết quả còn chỉ ra các
nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia chương
trình Bảo hiểm tôm nuôi trên địa bàn bao gồm trình
độ học vấn của chủ hộ, diện tích đất nuôi tôm thực
tế, tham gia tập huấn kỹ thuật, thông tin về chương
trình bảo hiểm nông nghiệp, và có thành viên trong
gia đình làm việc trong cơ quan hành chính hoặc các
tổ chức xã hội, đoàn thể tại địa phương.

Một số khuyến nghị được đề xuất cho hộ nuôi
tôm và nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nuôi tôm
nhằm thúc đẩy chương trình Bảo hiểm nuôi tôm gắn

chặt với hoạt động nuôi tôm. Thứ nhất, nội dung các
quy định, chính sách cần được điều chỉnh phù hợp
hơn với thực tế. Thứ hai, công tác thông tin, tuyên
truyền sâu rộng về chính sách bảo hiểm nông nghiệp
đến các hộ nông dân cần đẩy mạnh hơn nữa. Thứ ba,
công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo tiến
độ chương trình cần thực hiện thường xuyên ở từng
địa phương. Song song với công tác triển khai bảo
hiểm nuôi tôm, các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động nuôi tôm bao gồm chất lượng
con giống, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương,
lưới điện sinh hoạt và sản xuất, hoàn chỉnh các công
trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu nước trong sản
xuất, quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn cho người dân về
kỹ thuật nuôi trồng. 

Mặc dù, các biện pháp hạn chế sai lệch được áp
dụng trong bước xác định các nhóm tham gia và
không tham gia bảo hiểm, phương pháp ghép cặp so
sánh để xác định tác động thu nhập không thể tránh
khỏi những sai lệch. Ngoài sai lệch do bỏ sót biến
trong mô hình quyết định tham gia, các sai lệch có
thể bắt nguồn từ các yếu tố không quan sát được,
chẳng hạn như động cơ sản xuất của hộ hoặc thiên
hướng cảm nhận rủi ro của cá nhân cũng có thể
đóng một vai trò quan trọng trong quyết định mua
bảo hiểm. Nếu một cá nhân có tâm lý e ngại rủi ro
cao sẽ có nhiều khả năng cá nhân đó tham gia vào
chương trình bảo hiểm; và cũng có nhiều khả năng
cá nhân đó có được một kết quả cao hơn mà không
cần phải dựa vào chương trình bảo hiểm. Đây là hạn
chế của phương pháp đánh giá tác động trong bài
viết này. Do vậy, những nghiên cứu trong tương lai
có thể sử dụng các phương pháp đánh giá tác động
hữu hiệu hơn để hạn chế những sai lệch có thể có
được chỉ ra trong nghiên cứu này.r
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